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ĐỀ THI LÝ THUYẾT NÂNG BẬC THỢ
(BẬC 3/7)
	
	NGÀNH:  ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
	Số lượng: 39 học viên. Thời gian:  120 phút

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Đề số 1


Câu 1 (4.0 đ)
Vẽ hình và trình bày nguyên lý làm việc của mạch khởi động đổi nối Y/ động cơ không đồng bộ ba pha (thời gian tác động từ chế độ sao sang tam giác là 5 giây)
Câu 2 (3.0 đ)
Cho sơ đồ mạch điện hình 1. Hãy trình bày nguyên lý làm việc của mạch điện?
Câu 3 (3.0 đ)
Cho sơ đồ mạch điện hình 2. Hãy trình bày nguyên lý làm việc của mạch điện?

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

	P. TRƯỞNG KHOA		GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
    
	


	Tạ Minh Cường		Tạ Minh Cường




Hình 1: Mạch khởi động qua hai cấp điện trở động cơ ba pha rotor dây quấn, tác động bằng rơle thời gian


Hình 2: Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp
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ĐỀ THI LÝ THUYẾT NÂNG BẬC THỢ
(BẬC 3/7)
	
	NGÀNH:  ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
	Số lượng: 39 học viên. Thời gian:  90 phút

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đáp án đề số 1


NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	4.0

	
	a
	1. Hình vẽ


	1.0

	
	b
	Nguyên lý làm việc: 
	3.0

	
	
	Khởi động động cơ ba pha ở chế độ Y: đóng CB ba pha, nhấn Start(7, 9), tiếp điểm nút nhấn Start(7, 9) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua công tắc tơ K(9, N) và qua cuộn dây rơle thời gian Rth(9, N), dòng điện đi từ (C1, 1, 3, 5, 7, 9, K và Rth, N) và dòng điện qua cuộn dây công tắc tơ KY theo đường (C1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, KY, N),  tiếp điểm KY(15, 17) hở ra, tiếp điểm K(7, 9) đóng lại duy trì điện qua cuộn dây công tắc tơ K(9, N), KY(13, N) và cuộn dây rơle thời gian Rth(9, N) khi thả nút nhấn Start(7, 9) ra, đồng thời trên mạch động lực các tiếp điểm chính K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2), KY(A4, O), KY(B4, O), KY(C4, O) đóng lại động cơ khởi động ở chế độ Y. 
	0.75

	
	
	Sau thời gian chỉnh định giả sử 5s, tiếp điểm Rth(9, 11) tác động mở ra làm cuộn dây công tắc tơ KY(13, N) mất điện, trên mạch động lực các tiếp điểm KY(A4, O), KY(B4, O), KY(C4, O) mở ra kết thúc quá trình khởi động chế độ Y; tiếp điểm KY(15, 17) đóng lại, đồng thời khi đó tiếp điểm rơle thời gian Rth(9, 15) đóng lại, cuộn dây công tắc tơ K(17, N) có điện, dòng điện đi từ (C1, 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17, K, N), tiếp điểm K(11, 13) mở ra, trên mạch động lực ba tiếp điểm K(A3, B4), K(B3, C4), K(C3, A4) đóng lại, động cơ làm việc ở chế độ .
	0.75

	
	
	Động cơ M đang làm việc cần dừng nhấn nút Stop(5, 7), tiếp điểm của nút nhấn Stop(5, 7) hở ra cuộn dây các công tắc tơ K, K và cuộn dây rơle thời gian Rth mất điện, tiếp điểm K(7, 9),  Rth(9, 15) mở ra, tiếp điểm K(11, 13),  Rth(9, 11) đóng lại, trên mạch động lực các tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2),  K(A3, B4), K(B3, C4), K(C3, A4) mở ra, động cơ M mất điện, ngưng hoạt động. 
	0.75

	
	
	Bảo vệ mạch điện và động cơ
CB ba pha lắp trên mạch động lực dùng để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn bộ mạch điện.
Động cơ M đang hoạt động, giả sử một lý do nào đó tác làm động cơ M bị quá tải, tiếp điểm rơle nhiệt OL(3, 5) mở làm cuộn dây công tắc tơ K, K và rơle thời gian Rth(9, N) mất điện, tiếp điểm K(7, 9) mở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2), K(A3, B4), K(B3, C4), K(C3, A4) mở ra, ngắt điện ba pha vào động cơ M, động cơ ngưng hoạt động.
Cầu chì F lắp trên mạch điều khiển để bảo vệ sự cố ngắn mạch cho mạch điện điều khiển.
Trên mạch điều khiển phải lắp hai tiếp điểm thường đóng khóa chéo lẫn nhau  KY(15, 17) và K(11, 13) để ngăn ngừa hai cuộn dây công tắc tơ KY và K không có điện cùng một lúc gây ngắn mạch hai pha trên mạch động lực. Ngoài ra để ngăn ngừa hai công tắc tơ có điện cùng một lúc người ta sử dụng công tắc tơ kép có bộ khóa cơ khí, cho phép một thời điểm chỉ một công tắc tơ hoạt động.
	0.75

	2
	
	
	3.0

	
	
	Đóng CB ba pha, nhấn nút Start(7, 9), tiếp điểm của nút Start(7, 9) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây công tắc tơ K(9, N),dòng điện theo đường (C1, 1, 3, 5, 7, 9, K, N), tiếp điểm K(7, 9) đóng lại để duy trì điện cho cuộn dây công tắc tơ K(9, N) khi thả nút nhấn Start(7, 9) ra và tiếp điểm K(7, 11) đóng lại cấp điện cho cuộn dây Rth1(11, N), trên mạch động lực các tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) đóng lại, cấp điện ba pha cho động cơ M, động cơ M khởi động qua hai cấp điện trở R1 và R2.
	0.75

	
	
	Sau thời gian chỉnh định tiếp điểm rơle thời gian Rth1(9, 15) đóng lại cấp điện cho cuộn dây công tắc tơ K1(15, N) có điện, tiếp điểm K1(7, 13) đóng lại cấp điện cho cuộn dây rơle thời gian Rth2(13, N), trên mạch động lực các tiếp điểm K1(A5, B5), K1(B5, C5) đóng lại loại cấp điện trở phụ R1 ra khỏi mạch, sau thời gian chỉnh định tiếp điểm rơle thời gian Rth2(9, 15) đóng lại, cuộn dây công tắc tơ K2(17, N) có điện, các tiếp điểm K2(A4, B4), K2(B4, C4) trên mạch động lực đóng lại, loại cấp điện trở R2 ra khỏi mạch kết thúc quá trình khởi động.
	0.75

	
	
	Động cơ M đang hoạt động, muốn dừng động cơ M thì nhấn nút Stop(5, 7) khi đó tiếp điểm của nút nhấn Stop(5, 7) hở ra, cuộn dây công tắc tơ K(9, N), K1(15, N), K2(17, N) và cuộn dây rơle thời gian Rth1(11, N), Rth2(13, N) mất điện, tiếp điểm K(7, 9), K(7, 11) mở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) và các tiếp điểm K1(A5, B5), K1(B5, C5), K2(A4, B4), K2(B4, C4) hở ra, ngắt không cho điện ba pha vào động cơ M, động cơ M ngưng hoạt động.
	0.75

	
	
	Bảo vệ mạch điện và động cơ
CB ba pha lắp trên mạch động lực để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn mạch điện.
Động cơ ba pha M đang hoạt động nếu động cơ bị quá tải, tiếp điểm rơle nhiệt trên mạch điều khiển OL(3, 5) mở ra, làm cuộn dây công tắc tơ K(9, N) mất điện, tiếp điểm K(7, 9), K(7, 11) hở ra làm cuộn dây rơle thời gian Rth1, Rth2, công tắc tơ K1, K2 mất điện và các tiếp điểm động lực K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2),  K1(A5, B5), K1(B5, C5), K2(A4, B4), K2(B4, C4) hở ra, động cơ cắt khỏi nguồn ba pha.
Cầu chì F lắp trên mạch điều khiển để bảo vệ sự cố ngắn mạch cho mạch điều khiển.
	0.75

	3
	
	
	3.0

	
	
	Điều khiển động cơ M quay thuận, đóng CB hai pha, ấn nút StartT(7, 9), tiếp điểm nút ấn StartT(7, 9) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây công tắc tơ KT(11, L21) dòng điện chạy theo đường (L11, 1, 3, 5, 7, 9, 11, KT, L21), tiếp điểm KT(13, 15) hở ra, tiếp điểm KT(7, 9) đóng lại để duy trì dòng điện qua cuộn dây công tắc tơ KT(11, L21) khi thả nút ấn StartT(7, 9) ra, trên mạch động lực các tiếp điểm KT(L11, L12), KT(L13, L23), đóng lại cấp điện một chiều vào cuộn dây kích từ và cuộn dây phần ứng động cơ M quay thuận
	0.75

	
	
	Giả sử trước đó động cơ chưa hoạt động, điều khiển động cơ M quay ngược phải đóng CB hai pha, ấn nút StartN(7, 13), tiếp điểm nút ấn StartN(7, 13) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây công tắc tơ KN(15, L21) dòng điện chạy theo đường (L11, 1, 3, 5, 7, 13, 15, KN, L21), tiếp điểm KN(9, 11) hở ra, tiếp điểm KN(7, 13) đóng lại để duy trì dòng điện qua cuộn dây công tắc tơ KN(13, L21) khi thả nút ấn StartN(7, 13) ra, trên mạch động lực các tiếp điểm KN(L11, L13), KN(L12, L23) đóng lại cấp điện một chiều vào cuộn dây kích từ và cuộn dây phần ứng (dòng điện chạy qua cuộn dây phần ứng đảo chiều) động cơ M quay ngược
	0.75

	
	
	Động cơ M đang quay thuận, muốn dừng động cơ M thì nhấn nút Stop(5, 7) khi đó tiếp điểm của nút nhấn Stop(5, 7) hở ra, cuộn dây công tắc tơ KT(11, L21) mất điện, tiếp điểm KT(7, 9) mở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm KT(L11, L12), KT(L13, L23) hở ra, ngắt điện vào động cơ M, động cơ M dừng.
	0.75

	
	
	Bảo vệ mạch điện và động cơ
CB hai pha dùng để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn mạch điện.
Động cơ một chiều đang quay chiều thuận hoặc chiều nghịch nếu động cơ bị quá tải, tiếp điểm rơle nhiệt trên mạch điều khiển OL(3, 5) mở ra, làm cuộn dây công tắc tơ KT(11, L21) hoặc KN(15, L21) mất điện, tiếp điểm KT(7, 9) hoặc KN(7, 13) và các tiếp điểm động lực KT(L11, L12), KT(L13, L23) hoặc KN(L11, L13), KN(L12, L23) mở ra, động cơ M ngưng hoạt động.
Các tiếp điểm khóa chéo KT(13, 15), KN(9, 11) để ngăn ngừa hai cuộn dây công tắc tơ KT và KN không có điện cùng một thời điểm, tránh sự cố ngắn mạch trên mạch động lực.
Cầu chì F lắp trên mạch điều khiển để bảo vệ sự cố ngắn mạch trên mạch điện điều khiển.
	0.75


_______Hết_______
           
	P. TRƯỞNG KHOA	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            	


	Tạ Minh Cường	Tạ Minh Cường
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ĐỀ THI LÝ THUYẾT NÂNG BẬC THỢ
(BẬC 3/7)
	
	NGÀNH:  ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
	Số lượng: 39 học viên. Thời gian:  120 phút

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Đề số 2


Câu 1 (4.0 đ)
Vẽ hình và trình bày nguyên lý làm việc của mạch khởi động trực tiếp động cơ điện một chiều kích từ song song.
Câu 2 (3.0 đ)
Cho sơ đồ mạch điện hình 1. Hãy trình bày nguyên lý làm việc của mạch điện?
Câu 3 (3.0 đ)
Cho sơ đồ mạch điện hình 2. Hãy trình bày nguyên lý làm việc của mạch điện?

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

	P. TRƯỞNG KHOA		GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
    
	


	Tạ Minh Cường		Tạ Minh Cường




Hình 1: Mạch khởi động qua hai cấp điện trở động cơ ba pha rotor dây quấn, tác động bằng rơle thời gian


Hình 2: Mạch khởi động, dừng hãm động năng động cơ ba pha
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ĐỀ THI LÝ THUYẾT NÂNG BẬC THỢ
(BẬC 3/7)
	
	NGÀNH:  ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
	Số lượng: 39 học viên. Thời gian:  90 phút

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đáp án đề số 2


NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	4.0

	
	a
	Hình vẽ


	1.0

	
	b
	Nguyên lý làm việc: 
	2.5

	
	
	Đóng CB hai pha, ấn nút Start(7, 9), tiếp điểm nút ấn Start(7, 9) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây công tắc tơ K(9, L21) dòng điện chạy theo đường (L11, 1, 3, 5, 7, 9, K, L21), tiếp điểm K(7, 9) đóng lại để duy trì dòng điện qua cuộn dây công tắc tơ K(9, L21) khi buông nút ấn Start(7, 9) ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K(L11, L12), K(L21, L22) đóng lại cấp điện một chiều vào cuộn dây kích từ và cuộn dây phần ứng động cơ M hoạt động.
	1.0

	
	
	Động cơ M đang hoạt động, muốn dừng động cơ M thì nhấn nút Stop(5, 7) khi đó tiếp điểm của nút nhấn Stop(5, 7) hở ra, cuộn dây công tắc tơ K(9, L21)mất điện, tiếp điểm K(7, 9) mở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K(L11, L12), K(L21, L22) hở ra, ngắt điện vào động cơ M, động cơ M dừng.
	1.0

	
	
	Bảo vệ mạch điện và động cơ
CB hai pha dùng để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn mạch điện.
Động cơ đang hoạt động nếu phụ tải đặt lên trục động cơ M lớn hơn phụ tải định mức của động cơ, giả sử dòng quá tải có giá trị từ (1,1  1,25) Iđmđc tồn tại trong một khoảng thời gian t làm phần tử đốt nóng của rơle nhiệt OL sẽ phát sinh ra lượng nhiệt làm thanh lưỡng kim giản nở cong tác động tiếp điểm rơle nhiệt trên mạch điều khiển OL(3, 5) mở ra, làm cuộn dây công tắc tơ K(9, L21) mất điện, tiếp điểm K(7, 9), K(L11, L12), K(L22, L21) hở ra, động cơ ngưng hoạt động.
Cầu chì F lắp trên mạch điều khiển để bảo vệ sự cố ngắn mạch cho mạch điều khiển.
	1.0

	2
	
	
	3.0

	
	
	Đóng CB ba pha, nhấn nút Start(7, 9), tiếp điểm của nút Start(7, 9) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây công tắc tơ K(9, N),dòng điện theo đường (C1, 1, 3, 5, 7, 9, K, N), tiếp điểm K(7, 9) đóng lại để duy trì điện cho cuộn dây công tắc tơ K(9, N) khi thả nút nhấn Start(7, 9) ra và tiếp điểm K(7, 11) đóng lại cấp điện cho cuộn dây Rth1(11, N), trên mạch động lực các tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) đóng lại, cấp điện ba pha cho động cơ M, động cơ M khởi động qua hai cấp điện trở R1 và R2.
	0.75

	
	
	Sau thời gian chỉnh định tiếp điểm rơle thời gian Rth1(9, 15) đóng lại cấp điện cho cuộn dây công tắc tơ K1(15, N) có điện, tiếp điểm K1(7, 13) đóng lại cấp điện cho cuộn dây rơle thời gian Rth2(13, N), trên mạch động lực các tiếp điểm K1(A5, B5), K1(B5, C5) đóng lại loại cấp điện trở phụ R1 ra khỏi mạch, sau thời gian chỉnh định tiếp điểm rơle thời gian Rth2(9, 15) đóng lại, cuộn dây công tắc tơ K2(17, N) có điện, các tiếp điểm K2(A4, B4), K2(B4, C4) trên mạch động lực đóng lại, loại cấp điện trở R2 ra khỏi mạch kết thúc quá trình khởi động.
	0.75

	
	
	Động cơ M đang hoạt động, muốn dừng động cơ M thì nhấn nút Stop(5, 7) khi đó tiếp điểm của nút nhấn Stop(5, 7) hở ra, cuộn dây công tắc tơ K(9, N), K1(15, N), K2(17, N) và cuộn dây rơle thời gian Rth1(11, N), Rth2(13, N) mất điện, tiếp điểm K(7, 9), K(7, 11) mở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) và các tiếp điểm K1(A5, B5), K1(B5, C5), K2(A4, B4), K2(B4, C4) hở ra, ngắt không cho điện ba pha vào động cơ M, động cơ M ngưng hoạt động.
	0.75

	
	
	Bảo vệ mạch điện và động cơ
CB ba pha lắp trên mạch động lực để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn mạch điện.
Động cơ ba pha M đang hoạt động nếu động cơ bị quá tải, tiếp điểm rơle nhiệt trên mạch điều khiển OL(1, 3) mở ra, làm cuộn dây công tắc tơ K(9, N) mất điện, tiếp điểm K(7, 9), K(7, 11) hở ra làm cuộn dây rơle thời gian Rth1, Rth2, công tắc tơ K1, K2 mất điện và các tiếp điểm động lực K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2),  K1(A5, B5), K1(B5, C5), K2(A4, B4), K2(B4, C4) hở ra, động cơ cắt khỏi nguồn ba pha.
Cầu chì F lắp trên mạch điều khiển để bảo vệ sự cố ngắn mạch cho mạch điều khiển.
	0.75

	3
	
	
	3.0

	
	
	Đóng CB ba pha, nhấn nút Start(7,9) tiếp điểm nút nhấn Start(7, 9) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua contactor K(11, N), dòng điện đi theo đường (C1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, K, N), tiếp điểm K(13, 15) mở ra, tiếp điểm K(7, 9) đóng lại để duy trì điện chạy qua cuộn dây contactor K khi thả nút nhấn Start(7, 9) ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) đóng lại cấp điện ba pha cho động cơ, động cơ hoạt động.
	0.75

	
	
	Động cơ M đang hoạt động, cần dừng  nhấn nút Stop(5, 7), tiếp điểm nút nhấn Stop(5, 7) mở ra, cuộn dây contactor K(11, N) mất điện, các tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) mở ra không cho điện xoay chiều ba pha vào bộ dây stator động cơ ba pha và tiếp điểm K(7, 9) mở ra, đồng thời tiếp điểm K(13, 15) đóng lại, tiếp điểm của nút nhấn Stop(5, 13) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua contactor KH(17, N) và cuộn dây rơle thời gian Rth(17, N) có điện, dòng điện theo đường (C1, 1, 3, 11, 13, 15, KH và Rth, N), tiếp điểm KH (9, 11) hở ra, các tiếp điểm chính trên mạch động lực KH(C1, C4), KH(B2, B5), KH(C2, C6) đóng lại, đưa điện một chiều vào bộ dây stator động cơ ba pha, quá trình hãm động năng xảy ra, tốc độ động cơ giảm dần, khi tốc độ động cơ gần bằng không rơle thời gian Rth tác động mở tiếp điểm Rth(13, 15) ra, cuộn dây contactor KH và Rth mất điện, các tiếp điểm động lực KH(C1, C4), KH(B2, B5), KH(C2, C6) mở ra cắt không cho điện một chiều vào bộ dây stator động cơ ba pha, trên mạch điều khiển tiếp điểm KH(5, 13) mở ra, kết thúc quá trình hãm động năng động cơ M.
	0.75

	
	
	Động cơ M đang làm việc nếu có sự cố, cần dừng khẩn cấp động cơ nhấn nút EM(1, 3), tiếp điểm của nút nhấn EM(1, 3) hở ra cuộn dây các contactor K(11, N) mất điện, tiếp điểm K(7, 9) mở ra, tiếp điểm K(13, 15) đóng lại,trên mạch động lực các tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) mở ra, động cơ M mất điện, ngưng hoạt động. Sau khi xử lý sự cố xong cần tác động lại nút nhấn EM(1, 3) để nút nhấn EM phục hồi trở lại (tiếp điểm EM(1, 3) tiếp xúc.
	0.75

	
	
	Bảo vệ mạch điện và động cơ
CB ba pha lắp trên mạch động lực dùng để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn bộ mạch điện.
Động cơ ba pha đang hoạt động, nếu động cơ bị quá tải, tiếp điểm rơle nhiệt trên mạch điều khiển OL(3, 5) mở ra, làm cuộn dây contactor K(11, N) mất điện, tiếp điểm K(7, 9) và K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) hở ra, động cơ cắt khỏi nguồn ba pha.
Cầu chì F lắp trên mạch điều khiển để bảo vệ sự cố ngắn mạch cho mạch điều khiển.
Trên mạch điều khiển phải lắp hai tiếp điểm thường đóng khóa chéo lẫn nhau  K(13, 15) và KH(9, 11) để ngăn ngừa hai cuộn dây contactor K và KH không có điện cùng một lúc gây ngắn mạch hai pha cùng cầu diode trên mạch động lực. Ngoài ra để ngăn ngừa hai contactor có điện cùng một lúc người ta sử dụng contactor kép có bộ khóa cơ khí, cho phép một thời điểm chỉ một contactor hoạt động.
	0.75


_______Hết_______
           	
	P. TRƯỞNG KHOA	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
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